
TT Học phần Mã học  phần Số TC Số tiết Giảng viên Số SV Phòng Tháng

Ngày 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Đồ án kết cấu tính toán động cơ đốt trong DC3CK45 1 Minh +Phương +Vũ

Đồ án kết cấu tính toán ô tô DC3OT41 1 Tuấn +Nam

Đồ án Chi tiết máy DC2CK63 1 Viễn

Sáng 401-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Chiều 401-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c

Công nghệ lắp ráp ô tô DC3OT53 2 30 Nam Chiều 401-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô DC3OT42 2 30 Viễn Sáng 402-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

Chiều 401-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c

Sáng 401-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c

Tin học ứng dụng DC2CK60 2 45 Phương Chiều 302-A4 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

Nguyên lý máy DC2CK65 2 30 Vũ Sáng 401-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ

Chẩn đoán ký thuật ô tô DC3OT56 3 60 Minh Sáng 402-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 5đ

Sáng 403-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Chiều 403-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

Toán 3 DC1CB57 3 45 Cô Hoàn Sáng 401-A1 3đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

Lập trình hướng đối tượng C++ DC2TT35 3 60 Cô Hà 1 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 3đ 3đ

Lập trình Web DC2HT36 3 60 Cô Hương 2 Sáng 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Nhập môn CSDL DC2TT22 3 45 Cô Hường 3 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 3đ 3đ

Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

Sáng 2đ 4đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c

Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c

Điện toán đám mây  DC2TT32 2 30 Thầy Kiên 1 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c

Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c

Phần mềm mã nguồn mở  DC2TT31 2 30 Thầy Minh 1 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c

Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c

 MARKETING DỊCH VỤ DC2LG21 3 45 Cô D.T.Thu Hương 1 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c 3c

 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DC3VL39 3 45 Cô Vũ T. Hải Anh 1 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c 3c

 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DC3VL18 3 60 Cô Thao 1 Sáng 301-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

 QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DC3LG26 2 30 Thầy Phạm Công Giang 1 Chiều 302-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DC3KT26 3 45 Cô  Phượng 1 Sáng 302-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

 KINH TẾ VI MÔ DC2KV61 3 45 Cô Phương 1 Chiều 302-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

 QUẢN TRỊ HỌC DC2KV73 3 45 Cô Ngọc 1 Sáng 302-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

 KIỂM TOÁN CĂN BẢN DC2KV81 3 45 Cô Huyền Hương 1 Chiều 302-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP DC3KV30 2 30 Cô Hằng 1 Sáng 304-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ

 NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC LÊNIN DC1LL01 2 39 Cô Thương 1 Chiều 304-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

Sáng 301-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Chiều 301-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

Chiều 301-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Sáng 301-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

 TOÁN CAO CẤP DC1CB41 3 45 Cô Hậu 2 Sáng 204-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 3đ 3đ

 VĂN HÓA KINH DOANH DC2CB94 2 30 Cô Uyên 1 Sáng 203-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

 TRẮC ĐỊA DC2KX17 2 30 Thầy Quang 1 Chiều 203-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

Phân tích hoạt động kinh doanh DC3QM32 3 60 Cô Phương Sáng 404-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

Kế toán tài chính 3 DC3KT23 3 45 Cô Huyền Hương Sáng 204-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

 Những NLCB của CNML 2 DC1LL02 3 60 Cô Trịnh Hằng 1 Sáng 203-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

Chiều 403-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Sáng 403-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

 SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 DC1CO33 2 30 Cô Huệ 1 Sáng 202-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ

Chiều 403-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Sáng 403-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

Sáng 403-A1 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Chiều 403-A1 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

 Đồ án Nền và móng DC2GT34 1 40h Thầy Cao Văn Đoàn 6

 Vật lí đại cương 1 DC1CB21 4 75 Cô Chi 5 Chiều 101-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

 Đồ án TCTC CTXD DC3DD65 1 40h Mai Văn Chiến 1

 Đồ án kết cấu BTCT DC3DD54 1 40h Nguyễn Văn Việt 1

 Đồ án kết cấu nhà thép DC3DD63 1 40h Vũ Đình Phiên 4

 Đồ án kết cấu nhà BTCT DC3DD62 1 40h Nguyễn Văn Việt 4

 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 DC1CO32 3 60 Thầy Cảng 2

 Hình họa - Vẽ kỹ thuật DC2DD11 4 75

Hệ trợ giúp quyết định DC3HT22 3 60 Cô Nhung 3

Nhập môn tương tác người - máy DC3TH17 2 30 Cô Nhung 1

Thầy Kiều Hà 1

 Hình họa - Vẽ kỹ thuật DC2CO11 4 75 Thầy Cảng 1

Thầy Cảng 2

 MARKETING CĂN BẢN DC2KV76 2 30

Thầy Minh 1

 PHÁP LUẬT KINH TẾ DC2KV94 2 30 Thầy Kiều Hà 1

Quản trị mạng DC3TT47 3 60

Nhập môn mạng máy tính DC2HT13 3 60 Thầy Minh 3

Công nghệ phần mềm DC2HT38 3 45

60 Tuấn

Sức bền vật liệu DC2CO26 4 75 Cảng

Cô Hường

SV liên hệ GVHD

SV liên hệ GVHD

SV liên hệ GVHD
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Kết cấu - Tính toán ô tô DC3OT43 4

Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 2 30

Hệ quản trị CSDL DC3HT21 2Cô Hường603

SV liên hệ GVHD

SV liên hệ GVHD

SV liên hệ GVHD

SV liên hệ GVHD

SV liên hệ GVHD

Tuấn

1



 Đồ án KTTC công trình XD DC3DD64 1 40h Bùi Gia Linh 2

 Đồ án kết cấu BTCT DC2GT54 1 40h Nguyễn Mạnh Hà 4

 Đồ án kết cấu BTCT DC2DD54 1 40h Nguyễn Văn Việt 2

 Cơ học cơ sở DC2CO21 4 60 Cô Huệ 1 Chiều 102-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

 Đồ án thiết kế đường DC3DB68 1 40h  Nguyễn Tuyển Tâm 1

 Kết cấu nhà thép DC3DD44 2 30 Vũ Đình Phiên 3 Sáng 101-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ

 Thực tập TN Cơ học đất DC4CT17 1 30 Cô Thanh Tâm 3 Sáng 101-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ

 Trắc địa DC2CT16 3 45 Lưu Ngọc Quang 6 Chiều 103-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c 3c

 Vật liệu xây dựng  DC2GT35 3 60 Nguyễn Mạnh Hà 1 Chiều 104-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c 3c

 Vật liệu xây dựng  DC2DD20 4 60 Đỗ Duy Tùng 1 Sáng 104-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

 Xây dựng nền đường  DC3DB85 4 60 Nguyễn Tuyển Tâm 4 Sáng 104-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

 Cơ học kết cấu  DC2CT27 4 60 Nguyễn Mạnh Hà 2 Chiều 104-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

Sáng 201-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 3đ 3đ

Sáng 201-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c 3c

 Toán 1 DC1CB11 4 60 Cô Hoàn 2 Chiều 404-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

 Tiếng Anh DC1CB35 3 60 Cô Hương 1 Sáng 102-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

 Tin học ứng dụng DC3DD19 3 45 Nguyễn Quốc Tới 1 Chiều 303-A4 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

 Thủy lực công trình DC2CT50 2 30 Nguyễn Văn Thịnh 1 Sáng 102-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

 Hầm giao thông DC3CA71 2 30 Phạm Ngọc Trường 3 Chiều 102-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c

 Cơ học kết cấu 1 DC2CT18 3 45 Nguyễn Mạnh Hà 5 Sáng 103-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

 Cơ học đất DC2CT19 3 45 Thầy Cao Văn Đoàn 2 Chiều 202-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c 3c

 Kỹ thuật thi công 1 DC3DD51 3 45 Nguyễn Văn Việt 2 Chiều 201-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c 3c

 Cơ học cơ sở DC2CT21 3 45 Cô Huệ 2 Sáng 202-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 3đ 3đ

 Dự toán CT DC3CT92 2 30 Nguyễn Tuyển Tâm 5 Chiều 201-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c

 Động lực học công trình DC2CO28 2 30 Nguyễn Mạnh Hà 1 Sáng 103-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

Thiết kế đường ô tô 2 DC3DB81 3 45 Nguyễn Tuyển Tâm Chiều 103-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c 3c

Kỹ thuật thi công 2 DC3DD52 3 45 Thầy Thơ Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c 3c

Nền và móng DC2DD33 3 45 Thầy Hiệp Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c 3c

Bóng chuyền DC1TD31 2 60 Thầy Việt Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

Điền kinh DC1TD21 2 60 Thầy Việt Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

GDQP 1 DC1QP01 3 45 Thầy Tuấn Chiều 404-A1 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 3c 3c

GDQP 2 DC1QP02 2 30 Thầy Sáng Sáng 404-A1 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2d

GDQP 3 DC1QP03 3 75 Thầy Sáng Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 4c 4c 4c 3c 4c 4c 4c

Ghi chú :           - Thời gian học theo thời khóa biểu chính khóa; Thứ 7, CN học như chính khóa

                          - Do tình trạng sinh viên đăng ký nhiều môn dẫn đến trùng lịch học, Phòng Đào tạo yêu cầu các bạn rút lại các học phần đã bị trùng.  

                             Thời hạn rút bắt đầu từ 08/06- 11h00 ngày 12/06/2023.

Nguyễn Văn Việt 2 KẾT CẤU BTCT DC2DD52 3 45

1Nguyễn Văn Việt453DC3DD43 KẾT CẤU nhà BTCT

SV liên hệ GVHD

SV liên hệ GVHD

SV liên hệ GVHD

SV liên hệ GVHD


